
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ CÁC NGHỀ PHỔ BIẾN LỚP A5 

(4 tuần, từ ngày 01/12/2025 đến ngày 26/12/2025) 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(Từ 01/12 - 05/12) 

Tuần 2 

(Từ 08/12 - 12/12) 

Tuần 3 

(Từ 15/12-  19/12) 

Tuần 4 

(Từ 22/12-  26/12) 

Lưu ý 

Chủ đề Nghề phổ biến Nghề truyền thống địa 

phương 

Nghề dịch vụ Ngày truyền thống quân 

đội nhân dân 22/12 

 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng từ chào hỏi, lễ phép. 

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số nghề phổ biến như: Nghề nông, nghề may, nghề mộc, bác sĩ, công nhân ….. 

- Cô gợi hỏi: “Khi các con đến trường, ai là người đưa đón? Khi con đi chợ, ai là người bán hàng?”. Cô kết luận: Nghề 

dịch vụ là những nghề giúp đỡ, phục vụ mọi người trong cuộc sống. 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số nghề truyền thống của địa phương như: Nghề trồng hoa, làm miến…Cô kể ngắn gọn về sự 

vất vả và ý nghĩa của các nghề địa phương. 

- Cô hỏi trẻ: “Các con có biết ngày 22/12 là ngày gì không?”. Cô trò chuyện: Các chú bộ đội bảo vệ Tổ quốc, canh gác 

biên cương, giúp dân khi gặp khó khăn.  

- Cô trò chuyện cùng trẻ: Ai đưa con đến trường? Ông bà, bố mẹ đưa đón các con bằng phương tiện giao thông gì? Khi 

đi trên đường các con đi bên tay nào?... Giáo dục trẻ tham gia giao thông an toàn. 

TD sáng + Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy 

+ Động tác tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

+ Động tác lườn: hai tay đưa về phía trước, nghiêng người sang trái, nghiêng người sang phải 

+ Động tác bụng: Đứng cúi về trước. 

+ Động tác bật: Bật tách – chụm chân tại chỗ. 

Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng, kỹ năng đi vòng tròn 

 

 

Học 

Thứ 

Hai 

Tạo hình: Vẽ ấm 

chuyên (mẫu) 

LQVT: Tách gộp 

trong phạm vi 7 

 Tạo hình: Nặn một số 

sản phẩm của nghề 

nông (Đề tài) 

 

* LQVT: Lập số 8  
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 Rèn tư thế ngồi học, 

cách lấy và cất học 

liệu 

Rèn kỹ năng lấy và 

cất đồ dùng gọn gàng 

vào rổ   

Rèn kỹ năng lấy và cất 

đồ dùng gọn gàng vào 

rổ   

Thứ 

Ba 

Thể dục: 

- VĐCB: Trèo lên, 

xuống thang ở độ cao 

1,5m so với mặt đất 

- BTPTC: Cháu yêu 

cô chú công nhân. 

- Trò chơi: Cáo và thỏ. 

Thể dục: 

- VĐCB: Đi nối bàn 

chân tiến, lùi. 

- BTPTC: Em muốn 

làm 

- Trò chơi: Chuyền 

bóng 

Thể dục: 

- VĐCB: Trườn kết hợp 

trèo qua ghế thể dục dài 

1,5m x 0,3m 

- BTPTC: Cháu yêu cô 

chú công nhân. 

- Trò chơi: Ai nhanh 

nhất. 

Thể dục: 

- VĐCB:  Đi trên ván 

dốc (dài 2m, rộng 0,3m) 

- BTPTC: Cháu yêu cô 

chú bộ đội 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

 

 

Thứ 

Tư 

KPXH: Khám phá về 

một số nghề phổ biến 

(5E) 

* HĐ STEAM: Làm 

cầu bắc qua sông giúp 

các bạn miền núi đến 

trường 

KPXH: Khám phá về 

các nghề dịch vụ. (5E) 

KPXH: Trò chuyện về 

ngày 22/12 (ngày thành 

lập quân đội nhân dân 

VN)      

 

Thứ 

Năm 

Âm nhạc: 

- Hát: Cháu yêu cô 

chú công nhân. (TT) 

- Nghe hát: Em đi đưa 

cơm cho mẹ đi cày. 

- TC: Tiếng hát của ai. 

Âm nhạc: 

- Hát: Em muốn làm  

- Nghe hát: Bác đưa thư 

vui tính 

- Trò chơi: Nhảy theo 

điệu nhạc  

Âm nhạc: 

- Hát và vận động bài: 

Lớn lên cháu lái máy cày 

+ NH: Hạt gạo làng ta 

+ TCAN: Tai ai tinh 

Âm nhạc: 

- Dạy vận động: Cháu 

thương chú bộ đội (TT) 

- Nghe hát: Màu áo chú 

bộ đội 

- Trò chơi: Ai nhanh 

nhất 

 

Thứ 

Sáu 

LQCC: u, ư LQVH: Thơ: Cái bát 

xinh xinh. 

LQVH: Thơ: Chơi bán 

hàng 

LQVH: Thơ: Chú bộ đội 

hành quân trong mưa. 
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Rèn tư thế ngồi học, 

cách lấy và cất học 

liệu cho trẻ 

Rèn kĩ năng đọc thơ 

diễn cảm cho trẻ 

Rèn kĩ năng đọc thơ 

diễn cảm cho trẻ 

Tiếp tục rèn kĩ năng  

đọc thơ diễn cảm cho trẻ 

Hoạt 

động 

(Thay 

thế HĐ 

góc 

Thứ 

Ba 

 HĐTN: Lao động vệ 

sinh sân trường 

Rèn kỹ năng làm việc 

nhóm cho trẻ 

 HĐTN: Làm thiệp tặng 

chú bộ đội 

 

Thứ 

Năm 

HĐTN: Bé làm thợ 

cắt tóc 

 HĐTN: Trò chơi vận 

động: Kẹp bóng về đích 

bằng chân 

  

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

1. Góc xây dựng:  

- (T1): Xây dựng công viên giải trí 

- (T2): Xây dựng ngôi nhà 

- (T3): Vườn cây, ao cá. 

- (T4): Doanh trại quân đội. 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: công viên giải trí; 

Xây dựng ngôi nhà; Vườn cây, ao cá; Doanh trại quân đội. 

- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai 

là thợ xây. 

- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa 

- Trẻ có kĩ năng khéo léo, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm 

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. Biết thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 
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b) Chuẩn bị 

- Gạch, sỏi, hàng rào, xích đu, cầu trượt, cây xanh, cây hoa, cây ăn quả, các kiểu nhà, các khối lắp ghép,.... 

c) Cách chơi 

- Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây 

dựng công trình. 

- Cô gợi ý: Công viên cần có những gì? Bé thích chơi trò gì? Sau khi xây xong, trẻ giới thiệu công trình của mình. 

- Nhóm trẻ cùng xây ngôi nhà, bố trí các phòng: phòng khách, bếp, phòng ngủ,… Trẻ chọn đồ chơi để đặt vào từng 

phòng. Sau khi xây dựng, trẻ giới thiệu: “Đây là phòng gì? Bé thường làm gì trong phòng này?” 

- Trẻ xây dựng khu đất và ao cá. Trồng các loại cây bằng đồ chơi. Trang trí hàng rào, đường đi. Trẻ giới thiệu vườn cây, 

ao cá: Khu vườn có những loại cây gì, ao nuôi những loại cá gì?... 

2. Góc phân vai:  

- (T1): Nấu ăn 

- (T2): Bác sĩ 

- (T3): Cô giáo 

- (T4): Bán hàng 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết nhập vai chơi, chơi theo nhóm, bàn bạc, thỏa thuận về chủ đề chơi, phân vai chơi, biết liên kết giữa các nhóm 

chơi và thể hiện vai chơi phù hợp: 

+ Trẻ hiểu đặc điểm, công việc của một số nghề trong cuộc sống. Biết đóng vai thành người đầu bếp, phụ bếp, người 

phục vụ. 

+ Trẻ biết đóng vai bác sĩ, bệnh nhân, y tá. Biết một số đồ dùng y tế (ống nghe, nhiệt kế, bông băng). 
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+ Trẻ biết đóng vai cô giáo, biết cách dạy bài cho học sinh 

+ Trẻ biết đóng vai người bán hàng, người mua hàng.  

- Trẻ có kỹ năng giao tiếp, sự khéo léo, khả năng ứng xử nhanh nhạy. 

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định 

b) Chuẩn bị 

- Bộ đồ nấu ăn, bàn ăn, chén, đũa, thực phẩm đồ chơi, tạp dề, mũ đầu bếp,… 

- Áo blu trắng, mũ bác sĩ, ống nghe đồ chơi, nhiệt kế, băng gạc, giường bệnh, búp bê. 

-  Bàn ghế, bảng từ, thẻ chữ, sách vở,.... 

- Quầy hàng nhỏ, giỏ, túi nilon, tiền giấy đồ chơi. Hàng hóa: rau củ, hoa quả, bánh kẹo, đồ gia dụng bằng nhựa… 

c) Cách chơi 

- Trẻ phân vai: Cô đầu bếp chế biến các món ăn (nấu canh, rán trứng, xào rau…). Phụ bếp chuẩn bị nguyên liệu, rửa rau, 

bày bàn ăn. Người phục vụ bưng bê, mời khách. Khách hàng gọi món, ăn và khen ngợi món ngon. 

- Phân vai: bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Bác sĩ khám bệnh, kê đơn, y tá chăm sóc. Người nhà trò 

chuyện, hỏi thăm sức khỏe. 

- Cho trẻ nhận vai chơi: 1 bạn làm cô giáo, các bạn khác làm học sinh. Cô giáo hướng dẫn học sinh học bài. Học sinh 

ngồi bàn giơ tay phát biểu, trả lời câu hỏi của cô. 

- Trẻ nhập vai làm người bán hàng chào mời, giới thiệu hàng. “Người mua” lựa chọn, trả tiền, nhận hàng. Trẻ thay đổi 

vai cho nhau để trải nghiệm cả hai vai. 

3. Góc tạo hình:  

- (T1): Vẽ một số dụng cụ nghề nông  

- (T2): Xé, dán dụng cụ nghề bác sĩ 
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- (T3): Cắt, dán trang trí nón 

- (T4): Vẽ chú bộ đội. 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết vẽ, tô màu một số dụng cụ nghề nông. Biết lựa chọn màu sắc phù hợp sáng tạo 

- Trẻ biết xé, dán dụng cụ nghề bác sĩ 

- Trẻ biết cắt, dán trang trí nón 

- Biết vẽ chú bộ đội. 

- Phát triển khả năng quan sát, sáng tạo nghệ thuật. Khả năng phối hợp màu sắc 

- Trẻ hứng thú tự tin thể hiện ý tưởng. Biết giữ gìn đồ dùng, chia sẻ đồ dùng với bạn. 

b) Chuẩn bị 

- Giấy A4, bút màu, bút chì, kéo, keo dán 

c) Cách chơi 

- Trẻ vẽ lại những dụng cụ quen thuộc của nghề nông như: cái cày, cái cuốc, liềm,… 

- Trẻ xé, dán dụng cụ nghề bác sĩ theo ý tưởng 

- Cô gợi ý trẻ cắt, dán trang trí nón  

- Cô hướng dẫn trẻ vẽ chú bộ đội theo ý thích. Gợi ý trẻ có thể vẽ thêm cờ, hoa, bầu trời. 

4. Góc âm nhạc: 

- (T1), (T2): Hát các bài hát về chủ đề nghề nghiệp 

- (T3): Nghe hát dân ca qua băng đĩa.  

- (T4): Hát các bài hát đã học 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ nhớ tên các bài hát về chủ đề nghề nghiệp 
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- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát đã học 

- Biết lắng nghe giai điệu của những làn điệu dân ca qua băng đĩa 

- Trẻ có kĩ năng hát tự nhiên, rõ lời 

- Trẻ hứng thú, mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn 

b) Chuẩn bị 

- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, trống, phách tre, nhạc ... 

c) Cách chơi 

- Cô giới thiệu một số bài hát để trẻ lựa chọn. Trẻ chia nhóm nhỏ, lần lượt chọn bài để hát 

- Cô cho trẻ nghe giai điệu những làn diệu dân ca quen thuộc. Trẻ hứng thú lắng nghe và thể hiện cảm xúc như: vỗ tay, 

nhún nhảy,... 

5. Góc học tập:  

- (T1): Xếp các chữ cái, chữ số đã học bằng hột hạt 

- (T2): Ôn tách, gộp trong phạm vi 7 

- (T3), (T4): Thực hiện sách chủ đề, sách xâm hại và bạo hành; sách giáo dục giới tính; sách 5 điều Bác Hồ dạy; sách 

giáo dục TCKN-XH 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ nhận biết và ghi nhớ các chữ cái, chữ số đã học 

- Biết cách sử dụng hột hạt để xếp thành chữ, số theo mẫu 

- Biết tách, gộp trong phạm vi 7 

- Trẻ biết tô màu, cắt dán hoàn thiện yêu cầu của bài  

- Phát triển khả năng tập trung, tính kiên nhẫn khi hoàn thành sản phẩm 
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- Trẻ hứng thú, vui vẻ khi tham gia hoạt động. 

b) Chuẩn bị 

- Các loại hột hạt, thẻ chữ cái, chữ số đã học, khay nhựa, bảng chữ cái, thẻ số, sách chủ đề, màu, kéo, keo dán,... 

c) Cách chơi 

- Cô giới thiệu cách xếp: Đặt hạt theo đường nét của chữ cái, chữ số. Trẻ chọn hột hạt theo sở thích, sáng tạo xếp chữ, số 

mà mình nhớ. 

- Cô hướng dẫn trẻ tách, gộp trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau 

- Cô gợi ý trẻ cách làm theo yêu cầu của bài  

- Cô hướng dẫn trẻ cách làm việc theo nhóm, cách đếm và đặt thẻ số tương ứng. 

- Trẻ xếp thẻ chữ cái đã học và phát âm. Cô giúp trẻ sửa sai 

6. Góc thiên nhiên:  

- (T1), (T2), (T3), (T4): Chăm sóc cây xanh; chơi với cát, nước; Gieo hạt  

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết lau lá, nhặt lá vàng, tưới nước, nhổ cỏ, .. 

- Trẻ biết đổ, xúc, xây, tạo hình với cát và nước. 

- Trẻ biết cách gieo hạt và chăm sóc cây non. Hiểu cây lớn lên cần ánh sáng, nước, đất. 

- Phát triển khả năng quan sát, nhân xét sự thay đổi của cây 

- Hứng thú tích cực tham gia chăm sóc cây. Có ý thức bảo vệ cây xanh. 

b) Chuẩn bị 

- Dụng cụ chăm sóc cây: khăn lau, nước, bình ô roa, xô nước 

- Chậu cát sạch, chậu nước, cốc nhựa, xô, bay, khuôn đúc. 
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- Hạt giống (đậu xanh, cải, hoa…), đất, chậu nhỏ, bình tưới. 

c) Cách chơi 

- Trẻ quan sát cây, nói cây cần gì để sống. Trẻ phân vai: người tưới cây, người lau lá, người bắt sâu. Cô khuyến khích 

trẻ trò chuyện: “Hằng ngày con sẽ chăm sóc cây như thế nào?” 

- Trẻ xúc cát, đổ nước, làm lâu đài, hồ, đường đi. Sau khi chơi xong, trẻ rửa tay sạch sẽ. 

- Cô hướng dẫn trẻ cách bỏ đất vào chậu, gieo hạt, lấp đất, tưới nước. Trẻ phân nhóm, cùng gieo hạt. Sau khi chơi, trẻ kể 

lại: “Con đã gieo hạt gì?” 

7. Góc thư viện 

- (T1), (T2): Xem tranh ảnh về các nghề ; Làm album về các nghề 

- (T3): Xem tranh ảnh về nghề truyền thống địa phương 

- (T4): Xem sách truyện về chú bộ đội 

a) a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết cách giở sách xem tranh và kể được về nội dung bức tranh. Biết cắt, dán làm album về các nghề. Biết nghề 

truyền thống của địa phương và hiểu công việc của các chú bộ đội. 

- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, kể lại nội dung tranh, truyện. 

- Có ý thức giữ gìn sách vở cẩn thận, cất sách đúng nơi quy định  

b) b) Chuẩn bị 

- Tranh ảnh về chủ đề nghề nghiệp, sách truyện về các chú bộ đội, tranh ảnh về nghề truyền thống địa phương 

- Góc chơi sạch sẽ có thảm xốp 

c) c) Cách chơi 

- Trẻ xem các tranh, ảnh về nghề bác sĩ, cô giáo, đầu bếp, công nhân, nông dân... Trẻ cùng nhau chọn, cắt, dán tranh vào 

giấy, trang trí thành album “Các nghề em yêu thích”. Khi hoàn thành, trẻ giới thiệu với cô và các bạn về nghề mình 

thích nhất. 
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- Trẻ quan sát tranh ảnh về các nghề truyền thống như: làm bún, miến, trồng hoa,…. Trẻ chỉ vào tranh và nói tên nghề, 

sản phẩm làm ra. 

- Trẻ xem truyện tranh, sách ảnh về chú bộ đội đang hành quân, giúp dân, trồng cây, canh gác. Trẻ kể lại nội dung tranh, 

nói cảm xúc của mình về chú bộ đội. 

 

 

 

 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

Thứ 

Hai 

- HĐCCĐ: Quan sát 

bác cấp dưỡng làm 

việc 

- TCVĐ: Kéo co 

Rèn kỹ năng chơi với 

các đồ chơi ngoài trời 

- HĐCCĐ: Hoạt động 

tại góc spa 

Rèn kỹ năng lấy và 

cất đồ dùng đúng nơi 

quy định 

 

- HĐCCĐ: Quan sát 

thời tiết. 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng chơi với 

các đồ chơi ngoài trời 

- HĐCCĐ: Làm đồ chơi 

từ lá rụng 

- Chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng khéo léo 

của đôi bàn tay 

 

Thứ 

Ba 

- HĐCCĐ: Trò chơi: 

“Bác đưa thư nhanh 

nhẹn” 

- Chơi tự chọn 

 

- HĐCCĐ: Quan sát: 

Cái rễ, cái chổi, xẻng 

nghề lao công         

- TCVĐ: Mèo và 

chuột. 

 

- HĐCCĐ: Làm đồ chơi 

từ lá rụng 

- Chơi tự chọn 

Rèn kĩ năng chơi với 

các đồ chơi ngoài trời 

- HĐCCĐ: Hoạt động tại 

góc spa 

- Chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng lấy và cất 

đồ dùng đúng nơi quy 

định 

 

 

Thứ 

Tư 

- HĐCCĐ: Nhặt lá 

cây xếp hình bé thích 

- HĐCCĐ: Quan sát 

thời tiết. 

- HĐCCĐ: Vẽ theo ý 

thích 

- HĐCCĐ: Thí nghiệm 

“Hạt nảy mầm” 
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- Chơi tự chọn  

Rèn kỹ năng chơi với 

các đồ chơi ngoài trời 

 

- TCVĐ: Kéo co. 

- Chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng chơi với 

các đồ chơi ngoài trời 

 

- TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng cầm phấn 

vẽ các nét cơ bản để tạo 

thành sản phẩm 

- Chơi tự chọn 

 

 

 

Thứ 

Năm 

- HĐCCĐ: Quan sát 

thời tiết. 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng chơi với 

các đồ chơi ngoài trời 

- HĐCCĐ: Làm đồ 

chơi từ lá rụng 

- Chơi tự chọn 

Rèn kĩ năng chơi với 

các đồ chơi ngoài trời 

- HĐCCĐ: Quan sát cái 

cuốc 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự chọn 

 

- HĐCCĐ: Vẽ theo ý 

thích 

- TCVĐ: Gieo hạt 

- Chơi tự chọn 

 

 

Thứ 

Sáu 

- HĐCCĐ: Làm sách 

tranh “Những nghề bé 

yêu” tại phòng thư 

viện  

Rèn kỹ năng cất và 

lấy đồ dùng, sách 

truyện đúng nơi quy 

định 

- HĐCCĐ: Vẽ theo ý 

thích 

- Chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng cầm 

phấn vẽ các nét cơ 

bản để tạo thành sản 

phẩm 

- HĐCCĐ: Hoạt động 

tại góc spa 

- Chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng lấy và cất 

đồ dùng đúng nơi quy 

định 

 

- HĐCCĐ: Quan sát thời 

tiết. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng chơi với 

các đồ chơi ngoài trời 

 

 

Hoạt 

động ăn, 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng 

lau mặt khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, bẩn  
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ngủ, vệ 

sinh 

- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

Thứ 

Hai 

- Làm quen tin học: 

Chơi trò chơi giáo dục 

trên phần mềm 

KidSmart 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

Tăng cường rèn kỹ 

năng sử dụng máy 

tính, thao tác mở máy, 

di chuột 

 

- Dạy trẻ kĩ năng thoát 

hiểm khi gặp cháy 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

- Làm quen tin học: 

Ghép hình nghề nghiệp 

- Chơi tự chọn ở các góc 

Tăng cường rèn kỹ 

năng sử dụng máy tính, 

thao tác mở máy, di 

chuột 

- Làm bài trong vở bé 

LQVT và tập tô chữ số: 

Nhận biết nhóm có 6 đối 

tượng. Bé tập tô chữ số 6 

- Chơi tự chọn ở các góc 

 

 

Thứ 

Ba 

- Trò chuyện với trẻ 

về các nghề trong xã 

hội. 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

 

- Làm bài trong vở tập 

tô và LQCC: Tập tô 

chữ cái: “u” 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

Rèn kỹ năng cầm bút, 

tư thế ngồi cho trẻ 

- Làm bài trong vở bé 

LQVT và tập tô chữ số: 

tách, gộp trong phạm vi 

5 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

Rèn kỹ năng cầm bút, 

tư thế ngồi cho trẻ 

- Trò chuyện với trẻ về 

chú bộ đội Hải quân. 

- Chơi tự chọn ở các góc. 
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Thứ 

Tư 

- Làm quen với tiếng 

anh: Làm quen một số 

từ vựng tiếng Anh về 

chủ đề nghề nghiệp 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

- Làm bài trong vở tạo 

hình: Vẽ cô y tá 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

Rèn kỹ năng cầm bút, 

tư thế ngồi cho trẻ 

- Làm quen với tiếng 

anh: Ôn từ vựng tiếng 

Anh về chủ đề nghề 

nghiệp 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

- Ôn các bài hát trong 

chủ đề. 

- Chơi tự chọn ở các góc. 

 

 

Thứ 

Năm 

- Làm bài trong vở tập 

tô và LQCC: Bé làm 

quen với các dấu. Dấu 

huyền, dấu sắc, dấu 

nặng, dấu hỏi, dấu 

ngã. 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

Rèn kỹ năng cầm bút, 

tư thế ngồi cho trẻ 

 

- Ôn các chữ cái đã 

học.  

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 

- Làm bài trong vở tạo 

hình: Cắt, dán theo ý 

thích 

- Chơi tự chọn ở các góc 

Rèn kỹ năng cầm kéo 

và sử dụng kéo cho trẻ 

 

- Làm bài trong vở tập tô 

và LQCC: Tập tô chữ 

cái: “ư” 

- Chơi tự chọn ở các góc. 

Rèn kỹ năng cầm bút, tư 

thế ngồi cho trẻ 

 

Thứ 

Sáu 

Biểu diễn văn nghệ 

Nêu gương bé ngoan 

 

 

 


